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I.Trắc nghiệm (5 điểm):                                                                ĐỀ THI LẠI                                                                        
Tô vào phiếu  trả lời đáp án em chọn:
Câu 1. Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp có gì hạn chế?
A. Chủ yếu  phục vụ cho giai cấp tư sản.                     C. Phục vụ quyền lợi của giai cấp địa chủ phong kiến
B. Phục vụ quyền lợi của giai cấp công nhân..             D. Phục vụ cho các tầng lớp tham gia đấu tranh.
Câu 2.  Trong những năm 1918 – 1923, phần lớn các nước tư bản chủ nghĩa tình hình kinh tế như thế nào?
A. Ổn định và phát triển                                                  C. Lâm vào tình trạng khủng hoảng
B. Tương đối ổn định                                                      D. Khủng hoảng trầm trọng và kéo dài.
Câu 3. Vì sao nói Công xã Pa-ri là một nhà nước kiểu mới?
A. Công xã do nhân dân bầu ra theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu.
B. Công xã đã ban bố và thi hành nhiều sắc lệnh phục vụ quyền lợi của nhân dân.
C.  Công xã giải phóng quân đội và bộ máy cảnh sát của chế độ cũ.
D. Công xã vừa ban bố pháp lệnh, vừa thi hành pháp lệnh
Câu 4. Đế quốc nào được mệnh danh là "con hổ đói đến bàn tiệc muộn" ?
A. Đức                                                                           C. Mỹ
B. Ý                                                                               D. Nhật
Câu 5. Sự kiện nào tạo bước ngoặt của cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 bang Bắc Mĩ ở TK XVIII?
A. Công bố Tuyên ngôn độc lập                                   C. Hội nghị lục địa
B. Ngày 17/10/1777, thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga.             D. “ Chè Bốt-xtơn”
Câu 6.  Sau Cách mạng tháng Hai, tình hình nước Nga có điểm gì nổi bật?
A. Hai chính quyền song song tồn tại
B. Chính phủ lâm thời tiếp tục tham gia chiến tranh.
C. Chính quyền Xô viết tuyên bố nước Nga rút khỏi chiến tranh.
D. Quần chúng nhân dân phản đối mạnh mẽ chiến tranh.
Câu 7.  Nguyên nhân chủ yếu làm cho nền công nghiệp của Anh vào cuối thế kỉ XIX phát triển chậm hơn các nước Mỹ, Đức là gì?
A. Công nghiệp Anh phát triển sớm, nên máy móc nhanh chóng bị lỗi thời, cũ kĩ.
B. Giai cấp tư sản không chú trọng đầu tư công nghiệp, mà đầu tư nhiều vào khai thác thuộc địa.
C. Anh tập trung phát triển các ngành khác tạo thế cân bằng đối với sự phát triển của công nghiệp.
D. Sự vươn lên mạnh mẽ của công nghiệp Mỹ, Đức.
Câu 8. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX tình hình chủ nghĩa tư bản như thế nào?
A. Phát triển không đều về kinh tế, chính trị               C. Chậm phát triển về mọi mặt
B. Phát triển đồng đều nhau về kinh tế, chính trị         D. Chỉ phát triển về quân sự, hệ thống thuộc địa
Câu 9. Khối Hiệp ước bao gồm những nước nào?
A. Đức, Áo – Hung, I-ta-li-a                                        C. Anh, Pháp, Nga
B. Đức, Anh, Pháp                                                       D. Anh, Pháp, i-ta-li-a
Câu 10. Mục tiêu cơ bản nhất của Đảng Quốc đại là gì?
A. Lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc.
B. Thỏa hiệp với giai cấp tư sản Ấn Độ
C. Dựa vào Anh để Ấn Độ phát triển đấy.
D. Giành quyền tự chủ phát triển kinh tế. 
Câu 11.   Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là : Chủ nghĩa đế quốc thực dân”?
A. Nước Anh có thuộc địa và lãnh thổ rộng lớn.
B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào thuộc địa.
C. Tư sản Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn trên thế giới.
D. Anh có một nền kinh tế công nghiệp phát triển bậc nhất thế giới
Câu 12. Đại diện tiêu biểu cho phong trào cách mạng tư sản Trung Quốc đầu thế kỉ XX là ai?
A. Lương Khải Siêu	                                                       C. Vua Quang Tự
B. Khang Hữu Vi                                                              D. Tôn Trung Sơn
Câu 13. Vì sao Nhật Bản thoát ra khỏi sự xâm lược của tư bản phương Tây?
A. Vì Nhật có chính sách ngoại giao tốt.                        C. Vì Nhật tiến hành cải cách tiến bộ.
B. Vì Nhật có nền kinh tế phát triển.                             D. Vì chính quyền phong kiến Nhật mạnh.
Câu 14. Điểm tương đồng về nội dung giữa bản “Tuyên ngôn độc lập” của nhân dân Bắc Mĩ (4.7.1776) và bản “Tuyên ngôn  Nhân Quyền và Dân Quyền” (26/8/1789)  của nhân dân Pháp là gì ?
A.Lên án chế độ cai trị hà khắc, tàn bạo và phản động của thực dân Anh.
B. Đề cao và bảo vệ các đặc quyền, đặc lợi của giai cấp tư sản và tầng lớp chủ nô.
C. Đề cao và bảo vệ các quyền tự nhiên cơ bản của con người như: Tự do, bình đẳng,..
D. Tuyên bố xóa bỏ chế độ nô lệ  và sự áp bức cuat giai cấp tư sản và giai cấp công nhân.
Câu 15. Hình thức đấu tranh cao nhất trong cách mang tháng Hai năm 1917 là gì?
A. Tổng bãi công chính trị                                          C. Biểu tình
B. Bãi công                                                                  D. Khởi nghĩa vũ trang.
Câu 16. Khó khăn lớn nhất của Nhật Bản trong thời kì khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 là gì?
 A. Thiếu nhan công để sản xuất                                    C. Sự cạnh tranh quyết liệt của Mỹ và Tây Âu.
 B. Thiếu nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hóa   D. Thiếu nguồn vốn để đầu tư và sản xuất.
Câu 17.  Chính sách thuộc địa của thực dân phương Tây ở Đông Nam Á có điểm chung nào nổi bật?
A. Không mở mang công nghiệp ở thuộc địa.                 C. Vơ vét, đàn áp, chia để trị.
B. Kìm hãm sự phát triển kinh tế thuộc địa.                    D. Tăng thuế, mở đồn điền, bắt lính
Câu 18.  Nhận định nào đúng nhất về Chiến tranh thế giới thứ hai ( 1939 – 1945 ) đối với lịch sử nhân loại trong thế kỉ XX?
   A. Cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa, gây thiệt hại to lớn về người và của.
   B. Cuộc chiến tranh lớn nhất, kéo dài nhất, khốc liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất.
   C. Gây nhiều đau khổ, mất mát cho nhân loại và thiệt hại lớn nhất về vật chất.
   D. Chiến tranh chứng tỏ các nước không thể điều hòa và giải quyết các mâu thuẫn.
Câu 19:  Nguyên nhân sâu xa dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
  A. Mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước đế quốc theo hệ thống Véc-xai Oa-sinh-tơn.
   B. Do chính sách thỏa hiệp nhượng bộ của các nước Anh, Pháp, Mỹ.
   C. Do hậu quả của Hiệp ước Xô-Đức không xâm phạm lẫn nhau.
   D. Do hậu quả nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ( 1929 – 1933)
Câu 20. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cuộc khởi nghĩa ngày 18/03/1871 của nhân dân Pa-ri là gì?
A. Mâu thuẫn gay gắt không thể điều hòa giữa quần chúng nhân dân Pa-ri với chính phủ tư sản.
B. Bất bình trước thái độ hèn nhát của chính phủ tư sản khi bị quân Phổ tấn công.
C. Chống lại sự đầu hàng phản bội lợi ích dân tộc của tư sản Pháp để bảo vệ tổ quốc.
D. Chi-e cho quân đánh úp đồi Mông-mác
II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1. Phân tích  kết cục, tính chất của chiến tranh thế giới thứ hai (2 điểm)
Câu 2.  Trình bày kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ ? Theo em, Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ có những nét khác biệt nào so với cách mạng tư sản Anh ? (3 điểm)
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I.  Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức: Củng cố lại kiến thức đã học ở học kì I (Từ bài 1- bài 21)
2. Kỹ năng: Trình bày bài kiểm tra qua việc giải quyết các bai tập trắc nghiệm và tự luận
3.Thái độ:  Có ý thức làm bài nghiêm túc, yêu thích môn lịch sử
4. Định hướng phát triển năng lực: Năng lực tự học,  tái hiện lịch sử, năng lực giải quyết vấn đề
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	CM tư sản 
	I.1 câu
(0,25đ)
	
	I. 1 câu
(0.25đ)
	II.2câu

2.0 đ

	I. 1câu
0.25đ
	II.2câu

1.0 đ

	

	
	3.75đ

	Công xã Pa-ri
	I. 1 câu
0.25đ
	
	I.1 câu
0,25đ  
	
	
	
	
	
	0.5đ

	Âu Mĩ  TK XIX- đầu XX
	I.2 câu
0.5đ
	 



	

	
	
	



	
	
	0.5đ


	Châu Á TXVIII- đầu XX
	I.2 câu

0.5đ
	
	I.1 câu

0,25đ
	
	
	
	I.1 câu

0.25đ
	
	
1.0đ

	CTTG I 
	I.2 câu 
  0.5 đ
	
	
	
	
	
	I.1 câu

0.25đ
	
	0.75đ

	CMT Mười
Liên Xô 1921-1941
	I.1 câu
(0,25đ)
	
	
	
	
	
	
	
	0.25đ

	Các nước ĐQ giữa 2 cuộc CTTG
	I.1 câu
(0,25đ)
	
	I.1 câu
0.25đ
	
	
	
	
	
	0.5đ

	CTTG II
	I.2 câu
(0.5đ)
	II.1 câu

2.0 đ

	
	
	I.1 câu

0.25đ
	
	
	
	0.75đ

	TS câu
TS điểm
	12 câu
3.0 đ
	1 câu
2.0đ
	4 câu
1.0 đ
	1 câu
  2.0đ
	2 câu
0.5đ
	1 câu
1.0đ
	2 câu
0.5đ
	
	10.0đ
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  Hướng dẫn chấm                                                                      NĂM HỌC 2019-2020
I Trắc nghiệm (5 điểm)                                                                  ĐỀ DỰ PHÒNG
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	C
	B
	A
	B
	A
	B
	A
	C
	D
	C
	D
	C
	C
	D
	B
	C
	B
	A
	A


II. Tự luận (5 điểm)
	Câu
	Gợi ý đáp án
	Điểm

	    1.
(2 điểm)
	Kết cục, tính chất của chiến tranh thế giới thứ hai :
* Kết cục: 
- Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của các nước phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản. Khối Đồng minh (Liên Xô, Mĩ, Anh) đã chiến thắng.
- Đây là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử loài người (60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn tật và những thiệt hại vật chất khổng lồ).
- Chiến tranh kết thúc đã dẫn đến những biến đổi căn bản của tình hình thế giới.
* Tính chất: là chiến tranh đế quốc , phi nghĩa,khi Liên Xô tham chiến trở thành   chiến tranh chính nghĩa , bảo vệ tổ quốc , giải phóng nhân loại.
	2.0 đ

0.5đ  

0.5đ
      

0.5đ
 
0.5đ


	    2
(3 điểm)
	* Kết quả,ý nghĩa:
- Kết quả: 
 + Tháng 9-1783 với hiệp ước Véc-xai, Anh chính thức công nhận độc lập của 13 thuộc địa của Anh ở Bắc Mĩ. 
+ Năm 1787, Hiến pháp của nước Mĩ được thông qua. Mĩ là một nước cộng hoà  liên bang được tổ chức theo nguyên tắc “tam quyền phân lập”. 
-Ý  nghĩa lịch sử : +  Cuộc chiến tranh này đã giải phóng Bắc Mĩ khỏi sự thống trị của thực dân Anh, thành lập một nhà  nước mới. Mở đường cho kinh tế tư bản ở Mĩ phát triển  
+  Chiến tranh giành độc lập các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ góp phần thúc đẩy phong trào chống  phong kiến ở châu Âu và  phong trào dân tộc ở Mĩ la-tinh cuối TK XVIII 
*Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ có những nét khác biệt so với cách mạng tư sản Anh:
- Mục tiêu, nhiệm vụ: + CMTS Anh chủ yếu là lật đổ chế độ phong kiến
                                       +  CM Bắc Mĩ đánh đổ ách thống trị thực dân Anh.. 
- Hình thức : + CMTS Anh  hình thức là Nội chiến 
                     + CM Bắc Mĩ đấu tranh giành độc lập dân tộc  
- Lãnh đạo:+CMTS Anh  là Qúy tộc mới và GCTS 
                   + CM Bắc Mĩ lãnh đạo là Chủ Nô và GCTS 
	2.0đ

0.5đ

0.5 đ
0.5đ


0.5đ
1.0đ


      Người ra đề                              Tổ trưởng duyệt đề                           BGH duyệt đề
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